
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 703, Toà Nhà Nhật An, Số 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG SẠCH VIỆT NAM 

0110618416

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân 
dụng;

4330

2. Bán buôn thực phẩm
(trừ loại Nhà nước cấm)

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (Không bao gồm 
kinh doanh quán bar)

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn đệm, màn, rèm

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu: bán buôn máy móc ngành vệ sinh 
công nghiệp; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn bong bóng - Bán buôn vật dụng trang trí - 
Bán buôn hàng trang trí nội thất - Bán buôn hóa chất khác (trừ 
loại sử dụng trong nông nghiệp);

4669

9. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG SẠCH VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM CLEAN ENVIRONMENT 
SERVICES DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988614092
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Cổng thông tin
(không bao gồm hoạt động báo chí). Chi tiết: Thiết lập trang 
thông tin điện tử tổng hợp (Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ- 
CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin 
trên mạng)

6312

11. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

12. Quảng cáo 7310

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (trừ dịch vụ thiết kế công 
trình)

7410

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

19. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống (Không bao gồm kinh doanh 
quán bar)

5630

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

26. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

27. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001181048822

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỖ THỊ THANH NHÀN Nữ
12/01/1981 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001181048822
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ THANH NHÀN Nữ

12/01/1981 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001181048822
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 11C Nghách 79/14, Tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ THANH NHÀN Nữ

12/01/1981 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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